ĐỀ THI LÝ THUYẾT SỐ 25

Câu 1: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.       B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.          
C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.                   D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.

Câu 2: Cho đường đặc trưng Vôn – Ampe của hai vật dẫn có điện trở
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như hình vẽ. Chọn kết luận đúng?
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Câu 3: Dòng điện xoay chiều không được sử dụng để

A. chạy qua dụng cụ tỏa nhiệt như nồi cơm điện

B. thắp sáng

C. chạy trực tiếp qua bình điện phân


D. chạy động cơ không đồng bộ
Câu 4: Có bốn con lắc lò xo giống hệt nhau, vật nặng của mỗi con lắc dao động trong một môi trường khác nhau: a) không khí; b) nước; c) dầu; d) dầu rất nhớt. Ban đầu kích thích cho các con lắc dao động với cùng một biên độ. Con lắc bị mất năng lượng nhanh nhất là 

A. con lắc d. 

B. con lắc c. 


C. con lắc b. 

D. con lắc a.
Câu 5: Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi

A. cường độ dòng điện giảm đi



B. đường kính hình trụ giảm đi

C. chiều dài hình trụ tăng lên



D. số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài tăng lên
Câu 6: Khi chất khí bị đốt nóng, các hạt tải điện trong chất khí
A. chỉ là ion dương.
      B. chỉ là electron.
C. chỉ là ion âm.
D. là electron, ion dương và ion âm.
Câu 7: Một tụ điện trên vỏ có ghi (2 μF − 400 V). Giá trị 400 V đó là 

A. Hiệu điện thế định mức của tụ.

              B. Hiệu điện thế giới hạn của tụ. 
C. Hiệu điện thế hiệu dụng của tụ. 


D. Hiệu điện thế tức thời của tụ.

Câu 8: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng 

A. tạo ra từ trường. 




B. tạo ra dòng điện xoay chiều. 
C. tạo ra lực quay máy. 




D. tạo ra suất điện động xoay chiều.

Câu 9: Khi vật dao động điều hòa, đại lượng không thay đổi theo thời gian là 

A. gia tốc. 


B. thế năng. 

C. tốc độ.


 D. tần số 
Câu 60: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí

A. DCV.
B. DCA.
C. ACV.
D. ACA
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Câu 10: Trong hình vẽ là

A. máy biến áp                               B. Máy phát điện xoay chiều
C. động cơ không đồng bộ ba pha D. động cơ không đồng bộ một pha
Câu 12: Nếu một vòng dây quay trong từ trường đều quanh một trục vuông góc 
với từ trường, dòng điện cảm ứng

A. đổi chiều sau mỗi vòng quay


B. đổi chiều sau nửa vòng quay
C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng

D. không đổi chiều

Câu 13: Trong tập 11 của chương trình “Chuyện tối nay với Thành”, ca sĩ Bùi Anh Tuấn khi được nhạc sĩ Đức Trí đệm đàn đã có tổng cộng 12 lần “lên tone” với cùng 1 đoạn nhạc của bài hát “Em gái mưa”. Khái niệm “lên tone” ở đây có liên quan đến đặc trưng vật lý nào của sóng âm?

A. mức cường độ âm.

B. tần số âm

C. cường độ âm. 

D. đồ thị dao động âm 

Câu 14: Đế đo tốc độ truyền sóng 
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 trên một sợi dây đàn hồi 
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, ta nối đâu 
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 vào một nguồn dao động có tần số 
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 được gắn cố định. Đo khoảng cách giữa hai điểm trên dây gần nhất không dao động với kết quả 
[image: image12.wmf]0,040,05%

dm

=±

. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây 
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Câu 15: Bên trong nguồn điện, thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của 

A. lực Cu−long.

B. lực hấp dẫn.

C. lực lạ.

D. lực điện trường.

Câu 16: Hạt tải điện trong bán dẫn loại p chủ yếu là 

 
A. lỗ trống.  
B. electron.  
C. ion dương.                  D. ion âm. 

Câu 17: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 20 
[image: image18.wmf]A.

 Cảm ứng từ tại điểm cách dòng điện 10 cm có độ lớn là

A. 4.10-7 T.
B. 4π.10-7 T.
C. 4.10-5 T.
D. 4π.10-5 T.
Câu 18: Một cuộn cảm có độ tự cảm 
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H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ I xuống 0 trong khoảng thời gian 0,05 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là 8 V. Giá trị của 
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    A. 0,8 A.
    B. 0,04 A.
   C. 2,0 A.
   D. 1,25 A.

Câu 19: Sợi quang học đóng vai trò như một ống dẫn sáng được chế tạo dựa trên

A. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.



B. hiện tượng phản xạ toàn phần.

C. hiện tượng phản xạ ánh sáng.



D. sự truyền thẳng ánh sáng.

Câu 20: Khi nói về dao động cơ tắt dần, phát biểu nào sau đây sai?

    A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
    B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.

    C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.   
    D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần theo thời gian.

Câu 21: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm?

    A. Sóng âm truyền trong chất khí luôn là sóng dọc 
    B. Sóng siêu âm, hạ âm và âm thanh có cùng bản chất. 

    C. Sóng âm là sóng cơ có tần số từ 16 đến 20 kHz.
    D. Sóng âm không truyền được trong chân không.

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ


A. lớn khi tần số của dòng điện lớn.
B. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.

C. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ.
D. không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

Câu 23: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Khi hệ số công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất thì

A. cảm kháng của cuộn cảm rất lớn, dung kháng của tụ điện rất nhỏ.

B. điệu áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và hai đầu mạch bằng nhau.

C. điệu áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và hai đầu mạch bằng nhau.

D. điệu áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và hai đầu mạch bằng nhau.

Câu 24: Một học sinh dùng cân và đồng hồ đếm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng khối lượng có kết quả là m = 100 g ( 2%. Gắn vật vào lò xo và kích thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ đếm giây đo thời gian của một dao động cho kết quả T = 2 s  ( 1%. Bỏ qua sai số của π. Sai số tương đối của phép đo là
      A. 1%.
B. 3%.                              C. 2%.                                D. 4%.
Câu 25: Nếu đồng thời giảm độ lớn mỗi điện tích đi một nữa và tăng khoảng cách giữa chúng lên hai lần thì lực tương tác giữa hai điện tích điểm đó sẽ

 A. giảm đi 4 lần.

B. giảm đi 16 lần.

C. tăng lên 4 lần.
D. tăng lên 16 lần.
Câu 26: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox , ở thời điểm 
[image: image22.wmf]1

t

, vật có li độ 
[image: image23.wmf]1

x

, và có vận tốc 
[image: image24.wmf]1

v

. Đến thời điểm t2 vật có li độ 
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và có vận tốc 
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Câu 27: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = 
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vA. Tần số sóng trong môi trường B giá trị là
   A. 2f
           

B. f                 

C. f/2
        

D. f/4

Câu 28: Sợi dây AB, đầu A nối với cần rung, đầu B tự do. Khi điều chỉnh tần số cần rung thì thu được hai tần số liên tiếp có sóng dừng trên dây lần lượt f1, f2. Tìm tần số nhỏ nhất để trên dây có sóng dừng là

    A. 
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Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u = U0. cos((t +[image: image37.png]


 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

    A. i = (LU0cos((t -[image: image39.png]
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B. i = 
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    C. i = (LU0cos(ωt+ [image: image44.png]]



).    
D. i = 
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Câu 30: Trong việc truyền tải điện năng, công suất nơi phát không đổi, để giảm công suất hao phí trên đường dây tải n lần thì cần phải

   A. tăng điện áp hiệu dụng lên  
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 QUOTE 
 lần.
B. tăng điện áp hiệu dụng lên n lần.

   C. giảm điện áp hiệu dụng xuống n lần.
D. giảm điện áp hiệu dụng xuống
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Câu 31: Suất điện động của nguồn được đo bằng thương số giữa công lực lạ thực hiện khi dịch chuyển điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn và độ lớn điện tích q đó. Vậy nếu tăng độ lớn q lên 3 lần thì suất điện động của nguồn sẽ

   A. tăng lên 9 lần.

B. tăng lên 3 lần.

C. không đổi.

D. giảm đi 3 lần.
Câu 32: Biểu thức xác định độ tự cảm của ống dây là

   A. [image: image53.png]4m.1077. 7.
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Câu 83: Một vật dao động điều hoà, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực phục hồi F vào ly độ x có dạng là

   A. đường thẳng. 
B. đoạn thẳng.

C. đường cong hypebol. 

D. đường elip. 

Câu 34: Một lò xo có độ cứng ban đầu là k, chiều dài l, quả cầu khối lượng m. Khi cắt ngắn lò xo đi một nữa và giảm khối lượng vật đi 2 lần thì chu kì mới của con lắc

   A. tăng 2 lần.

B. giảm 2 lần.

C. tăng 4 lần.



D. giảm 4 lần.

Câu 35: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trưởng bằng con tắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01 (s), Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường đo học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là 

    A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2).



B. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2).
    C. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2)



D. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Câu 36: Âm nghe càng cao nếu
    A. cường độ âm càng lớn.



B. Biên độ âm càng lớn.
    C. chu kì âm càng nhỏ.



D. mức cường độ âm càng lớn.

Câu 37: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong không khí, nhôm, nước với tốc độ tương ứng là 
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Câu 38 : Chọn đáp án Sai. Khi cho dòng điện chạy qua bình điện phân thì

     A. các ion dương sẽ dịch chuyển cùng chiều điện trường.     
     B. các ion âm sẽ dịch chuyển ngược chiều điện trường.


C. các ion sẽ dịch chuyển dưới tác dụng của lực điện.           

D. các ion sẽ dịch chuyển dưới tác dụng của lực lạ.
Câu 39: Con lắc đơn dao động điều hoà độ lớn lực căng dây 

    A. lớn nhất khi vật qua vị trí cân bằng.
B. không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng.

    C. lớn nhất khi vật qua vị trí biên.
D. không phụ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 40: Bước sóng bằng

   A. khoảng giữa cách hai điểm gần nhau nhất có dao động cùng pha.

   B. khoảng cách giữa hai điểm kiên tiếp trên cùng một phương truyền có dao động ngược pha.

   C. hai lần khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên cùng một phương truyền có dao động ngược pha.

   D. khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên cùng một phương truyền có dao động cùng pha.
	Câu 41: Tại thời điểm t, một sóng truyền trên trục Ox có dạng như hình. Khi đó xu hướng chuyển động của P và Q là
A. P, Q đều đi lên.

B. P lên, Q xuống.


C. P xuống, Q lên.

D. P, Q đều đi xuống.
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Câu 42: Chọn đáp án Sai. Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện

  A. có phương vuông góc với phần tử dòng điện.

B. có cùng hướng với từ trường.

  C. tỉ lệ với cường độ dòng điện.



D. tỉ lệ với cảm ứng từ.

Câu 43: Chọn đáp án Sai. Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc màu tím song song từ không khí đến mặt khối thủy tinh nằm ngang dưới góc tới i = 600. Biết thuỷ tinh có chiết suất tuyệt đối bằng [image: image66.png]


. Khi đó

   A. chùm sáng khúc xạ có bề rộng lớn hơn chùm tia tới.
   B. chùm khúc xạ cụp gần pháp tuyến hơn so với chùm tia tới.

   C. chùm khúc xạ loe xa mặt phân cách hơn so với chùm tia tới.     
   D. chùm tia sáng tới bị phản xạ toàn phần.
Câu 44: Cho đoạn mạch AB gồm các phần tử RLC nối tiếp, biểu thức nào sau đây là đúng
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D. cả A, B, C

Câu 45: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện. Chọn kết luận sai
  A. Hệ số công suất cực đại     





B. uL = uC  
  C. Khi tăng hay giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều giảm
D. Z = R

Câu 46: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng. Khi tăng tần số thì hệ số công suất của mạch

A. giảm rồi tăng.                        B. không đổi.                       C. bằng 0.                            D. tăng rồi giảm.
Câu 47: Khi dùng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện một chiều nếu đặt đồng hồ ở thang đo điện áp một chiều thì đồng hồ sẽ

    A. báo kết quả đúng.
            B. báo kết quả sai.              C. bị hỏng.

           D. không báo kết quả.

Câu 48: Một điện tích q đặt trong một điện trường đều với cường độ điện trường 
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, lực điện do điện trường đó gây ra cho điện tích được xác định bởi công thức
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Câu 49: Gọi [image: image75.wmf]RL

u,u,u

 và [image: image76.wmf]C

u

 lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, nếu giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì độ lệch pha giữa hai điện áp nào luôn giảm?
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Câu 50: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt
A. notron.

B. phôtôn.

C. prôtôn.

D. êlectron.

----------- HẾT ---------
�





�





� EMBED GraphFile ���





x





u





O





P





Q





Hướng truyền sóng





A





B








[image: image84.emf]_1730612307.unknown

_1730612316.unknown

_1730612343.unknown

_1730613348.unknown

_1730612317.unknown

_1730612315.unknown

_1730612308.unknown

_1730612305.unknown

_1730612306.unknown

_1730612304.unknown

